
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 07, ngõ 211 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

30/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC 36

0107273602

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

3. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chi tiết: 
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp; 
- Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp (đào hố, gieo 
trồng, chăm sóc, thu hoạch,...); 

0240

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh;

4669

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Thu gom rác thải độc hại 3812

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

11. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC 36
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHUC 36 INVESTMENT 
CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: XUAN PHUC 36.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Tái chế phế liệu 3830

13. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô 
nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các 
phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học; 

3900

14. Xây dựng nhà các loại 4100

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết:  
Xây dựng công trình đường bộ

4210

16. Xây dựng công trình công ích 4220

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:  
Xây dựng công trình công nghiệp; Đập và đê

4290

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý  

4610

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299
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26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc
- Thiết kế quy hoạch
- Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình
- Khảo sát địa hình
- Thiết kế công trình thủy lợi
- Thiết kế công trình giao thông
- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng công nghiệp
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình: dân 
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, giao thông;
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân 
dụng, công nghiệp, công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công 
trình giao thông, giám sát trồng rừng;
- Thẩm tra hồ sơ dự toán, quyết toán các công trình
- Quản lý dự án
- Tư vấn đấu thầu
- Lập hồ sơ mời thầu
- Định giá xây dựng hạng I:
+ Lập thẩm tra dự toán xây dựng công trình
+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng
+ Lập hồ sơ thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 
trình
- Khảo sát , xử lý mối công trình

7110

27. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước..

7120

28. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: 
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ bảo vệ bền 
vững các hệ sinh thái;
Tổ chức thực hiện các chương trình , dự án bảo vệ, bảo tồn, tái 
tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản;
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát 
triển nguồn nhân lực , xây dựng kết cấu hạ tầng trong hoạt 
động thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản sạch;
Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bảo tồn , phát triển bên 
vững đa dạng sinh học và phát triển kinh tế-xã hội;

7210(Chính)

29. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường;
Tư vấn lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học
Dịch vụ nghiên cứu và áp dụng các giải pháp công nghệ trong 
bảo vê môi trường;
Hoạt động dịch vụ môi trường thông qua hình thức đấu thầu 
trong các lĩnh vực:
+ Thu gom, vận chuyển, tái chế xử lý chất thải
+ Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi 
trường
+ Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với 
môi trường, công nghệ môi trường
+ Tư vấn , đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường;
+ Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết 
bị, công nghệ
+ Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi 
trường

7490

31. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;

7730

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

35. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ TRÍ 
THẮNG 

Thôn Trại Cầu, 
Xã Yên Sơn, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

297.000 2.970.000.000 30

Tổng số 297.000 2.970.000.000 30

121330161

2 NGUYỄN 
THÀNH NAM 

P5 dãy B5 tập thể 
Viện 108, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

445.500 4.455.000.000 45

Tổng số 445.500 4.455.000.000 45

012408619

3 LÊ THỊ 
PHƯỢNG

Xóm 4, Xã Tân 
Ninh, Huyện 
Triệu Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

247.500 2.475.000.000 25

Tổng số 247.500 2.475.000.000 25

172335263

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THÀNH NAM Nam

29/11/1983 Kinh Việt Nam

012408619
19/03/2001 Công an TP Hà Nội

P5 dãy B5 tập thể Viện 108, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P5 dãy B5 tập thể Viện 108, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 
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